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BÁO CÁO
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Cơ sở vật chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
	TT
	Trụ sở hoạt động/Ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sử dụng (m2)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Phòng học lý thuyết
	Xưởng thực hành
	Thư viện
	Sân TDTT
	Ký túc xá

	I
	Trụ sở chính
	
	
	50.646,6
	43.830
	37.889,3
	7.842,80
	13.175,5
	1.066
	8.700
	7.105

	1
	Tin học ứng dụng
	Cao đẳng
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình,TP.HCM
	50.646,6
	43.830
	25.892,8
	7.842,80
	1.179
	1.066
	8.700
	7.105

	2
	Thiết kế trang Web
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật  máy tính
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập trình máy tính  
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	An ninh mạng
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thương mại điện tử
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đồ hoạ đa phương tiện
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tiếng Anh
	Cao đẳng
	
	
	
	25.960,3
	
	1246,5
	
	
	

	11
	Kỹ thuật xây dựng
	Cao đẳng
	
	
	
	25.990,8
	
	1277
	
	
	

	12
	Quản lý xây dựng
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tài chính doanh nghiệp
	Cao đẳng
	
	
	
	25.892,8
	
	1179
	
	
	

	14
	Kế toán doanh nghiệp
	Cao đẳng
	
	
	
	25.892,8
	
	1179
	
	
	

	15
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Logistics
	Cao đẳng
	
	
	
	26.143,6
	
	1429,8
	
	
	

	17
	Quản trị khách sạn
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Quản trị nhà hàng
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Cao đẳng
	
	
	
	28.557,8
	
	3844
	
	
	

	20
	Công nghệ chế tạo máy
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Cao đẳng
	
	
	
	27.012,8
	
	2299
	
	
	

	22
	Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng
	
	
	
	28.557,8
	
	3844
	
	
	

	23
	Chế tạo khuôn mẫu
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	
	
	
	27.428,8
	
	2715
	
	
	

	25
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Cao đẳng
	
	
	
	27.012,8
	
	2299
	
	
	

	26
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Cao đẳng
	
	
	
	28.468,8
	
	3755
	
	
	

	30
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Cơ điện tử
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Công nghệ may
	Cao đẳng
	
	
	
	26.742,8
	
	2029
	
	
	

	34
	Kỹ thuật làm bánh
	Cao đẳng
	
	
	
	26.060,8
	
	1347
	
	
	

	35
	Tin học ứng dụng
	Trung cấp
	
	
	
	25.892,8
	
	1.179
	
	
	

	36
	Thiết kế trang Web
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Lập trình máy tính  
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	An ninh mạng
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Quản trị mạng máy tính
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Thiết kế đồ họa
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Thương mại điện tử
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Đồ hoạ đa phương tiện
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Tiếng Hàn Quốc
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Tiếng Nhật
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Tiếng Anh
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Kỹ thuật xây dựng
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Tài chính doanh nghiệp
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Kế toán doanh nghiệp
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Logistics
	Trung cấp
	
	
	
	26.143,6
	
	1429,8
	
	
	

	52
	Quản trị du lịch MICE
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Quản trị lữ hành
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Quản trị khách sạn
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Nghiệp vụ nhà hàng
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Trung cấp
	
	
	
	28.557,8
	
	3844
	
	
	

	57
	Công nghệ chế tạo máy
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Cơ khí chế tạo
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Cắt gọt kim loại
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Công nghệ ô tô
	Trung cấp
	
	
	
	27.428,8
	
	2715
	
	
	

	61
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Trung cấp
	
	
	
	27.012,8
	
	2299
	
	
	

	62
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Trung cấp
	
	
	
	28.468,8
	
	3755
	
	
	

	66
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Điện công nghiệp
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Cơ điện tử
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Công nghệ may
	Trung cấp
	
	
	
	26.742,8
	
	2029
	
	
	

	70
	Kỹ thuật làm bánh
	Trung cấp
	
	
	
	26.060,8
	
	1347
	
	
	


II. NHẬN  XÉT, ĐÁNH GIÁ Đề nghị Quý Thầy Cô cho thông tin phần này theo chức năng nhiệm vụ đơn vị do Thầy Cô quản lý
1. Mặt được, nguyên nhân 
Thực hiện chủ trương đổi mới GDNN, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hiện đại hóa các phòng học đáp ứng qui mô đào tạo, xây dựng một số phòng học diện tích lớn, giảng đường phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đặc biệt là xây dựng Thư viện, tạo điều kiện cho giáo viên và HS-SV có điều kiện nghiên cứu, học tập.
- Tăng cường các hoạt động phục vụ đào tạo như: Thư viện, công tác dịch vụ học tập, ký túc xá,…
- Xây dựng  hạ tầng thông tin để xây dựng “Nhà  trường thông minh”.
-  Hoàn thiện khối công trình Ký túc xá 7 tầng đem vào sử dụng phục vụ nhu cầu chỗ ở cho hơn 1500 học sinh, sinh viên bằng nguồn vốn kích cầu.
- Khởi công xây dựng khối xưởng Cơ khí, Hoàn thiện hồ sơ pháp lý Trung tâm Công nghệ thông tin để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
- Thực hiện công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt, kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng. Thiết bị đào tạo được đầu tư trang bị chủ yếu từ nguồn kinh phí thường xuyên, không thường xuyên, ngoài ra còn được tài trợ một số thiết bị từ các đối tác liên kết với nhà trường.
- Thực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như cải tạo cơ sở hạ tầng đường, mạng, internet, camera giám sát, wifi, hệ thống nước, điện ngầm, cáp quang, PCCC,… đảm bảo kịp thời cho các hoạt động trong nhà trường xuyên suốt. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, HSSV trong việc sử dụng và giữ gìn tài sản chung của nhà trường.
      -  Công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng
2. Hạn chế, nguyên nhân
       Dù được cải tạo nâng cấp nhưng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm chưa được hiện đại hóa, chưa có đủ hệ thống phòng học thực hành cho một số ngành học, như ở khoa Cơ khí chưa có phòng thí nghiệm đo lường kỹ thuật...;
        Diện tích sàn sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập tính bình quân trên đầu sinh viên còn thấp nên sinh viên còn phải học ba ca; 
        Còn nhiều phòng học, phòng thí nghiệm cần được hiện đại hóa, hệ thống phòng học, phòng làm việc còn rải rác chưa qui hoạch tập trung, chưa có phòng sinh hoạt riêng cho các tổ bộ môn. Trang thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ do kinh phí đầu tư đổi mới trang thiết bị hàng năm còn hạn chế;
         Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến một số hạng mục xây dựng và sửa chữa năm 2020-2021 tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch …).
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đề nghị Quý Thầy Cô cho thông tin phần này theo chức năng nhiệm vụ đơn vị do Thầy Cô quản lý
1. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố
Đề nghị UBND thành phố, các Sở ban ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án trong thời gian tới.

2. Đối với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân Q.Huyện

	Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH;
- ……..;
- Lưu: VT,

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)





